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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 36/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 18 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định về điển hình tiên tiến trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quyết định này quy định về đối tượng; nguyên tắc xét công nhận; điển hình 

tiên tiến; tiêu chuẩn điển hình tiên tiến cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, điều 

kiện điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang; thẩm quyền công nhận; thời gian xét và 

số lượng điển hình tiên tiến; quyền lợi, nghĩa vụ của điển hình tiên tiến; trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, xét công nhận, 

tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Các nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng và các văn bản có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng ủy các cơ 

quan Đảng tỉnh; Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

b) Các sở, ban, ngành, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh; đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. 

c) Các cơ quan Trung ương có trụ sở hoạt động tại tỉnh Tuyên Quang. 

d) Các tổ chức kinh tế đăng ký và đang hoạt động tại tỉnh Tuyên Quang. 

đ) Ủy ban nhân dân xã, phường. 

e) Các tổ chức hội. 

Đối tượng áp dụng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản này sau đây viết 

tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

g) Hộ gia đình và công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang 

sinh sống, lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

h) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc phát hiện, xây 

dựng, bồi dưỡng, xét công nhận, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Nguyên tắc xét công nhận điển hình tiên tiến cơ quan, tổ chức 

đơn vị và điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang 

1. Việc xét công nhận điển hình tiên tiến phải trên cơ sở tự nguyện của tập 

thể, cá nhân, hộ gia đình; bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh 

bạch và tuân thủ các nội dung của Quyết định này. 

2. Đối với việc xét điển hình tiên tiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công khai danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị để lấy ý 

kiến của Nhân dân tại thôn, tổ dân phố nơi cư trú hoặc tại nơi công tác. 

3. Việc xét đề nghị công nhận điển hình tiên tiến phải được Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng các cấp xét, đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng 

số thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nếu thành viên Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản (trừ trường hợp đã được 

tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang”). 

4. Điển hình tiên tiến được công nhận hằng năm; không áp dụng hình thức 
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truy tặng. 

5. Không xét công nhận điển hình tiên tiến đối với tập thể, cá nhân đang 

trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, truy 

tố, xét xử, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Điển hình tiên tiến 

Là tập thể, cá nhân, hộ gia đình (sau đây viết tắt là tập thể, cá nhân) có thành 

tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn 

luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, là nhân tố nổi trội, dẫn 

đầu trong các phong trào thi đua, là gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực của 

đời sống xã hội. 

Điều 4. Tiêu chuẩn của điển hình tiên tiến cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Tiêu chuẩn chung của tập thể, cá nhân 

a) Gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; đối với tập thể thì nội bộ đoàn kết. 

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích xuất sắc trong 

lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 

chiến đấu và phục vụ chiến đấu hoặc các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. 

c) Có mô hình mới, có sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết 

thực được cấp có thẩm quyền công nhận; là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong 

các phong trào thi đua do bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức. 

d) Có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực 

tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, đóng góp vào sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang. 

đ) Đối với cá nhân là lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thì cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật 
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của Nhà nước và các quy định của địa phương. 

2. Tiêu chuẩn cụ thể 

Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này, tập thể, cá nhân là 

điển hình tiên tiến phải đáp ứng các tiêu chuẩn do bộ, ban, ngành Trung ương quy 

định (nếu có) và đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể của từng lĩnh vực như sau: 

a) Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể 

Có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể; 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực, là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

b) Trong lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải 

Có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm lưu thông hàng hóa và xuất 

khẩu, phát triển thương mại điện tử, quản lý thị trường hoặc quản lý, xây dụng các 

công trình, dự án đảm bảo tiến độ chất lượng, hiệu quả về vốn đầu tư công, thời 

gian, tài nguyên, nhân lực; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; ứng dụng khoa học và công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ. 

c) Trong lĩnh vực nông nghiệp 

Có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp 

sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao hoặc 

nông nghiệp sinh thái; có sản phẩm OCOP được công nhận từ ba sao trở lên; tiêu 

biểu trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. 

d) Trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng 

Có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; trong 

công tác hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch 

vụ; thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả, 

đúng quy định. 

đ) Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào 

tạo, giảng dạy, học tập, phát triển giáo dục toàn diện; học sinh, sinh viên đạt giải ba 



 

               CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 32/Ngày 22-5-2026            7 
 

 

 

 

(hoặc huy chương đồng) trở lên trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh trở lên. 

e) Trong lĩnh vực y tế 

Có thành tích xuất sắc trong công tác y tế, có chuyên môn giỏi gắn với y đức 

tốt trong tất cả các lĩnh vực của ngành y tế, góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể 

chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa 

bàn; tham gia xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập 

quốc tế. 

g) Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số 

Có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số, công nghiệp công nghệ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, xây dựng kinh tế 

số và xã hội số; trong phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ, thúc đẩy hoạt động 

đổi mới sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ hoặc được giải thưởng về 

khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh trở lên hoặc có phát minh, sáng chế được bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ, được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn hoặc có đề tài, dự án 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh trở lên được xếp loại khá trở lên. 

h) Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông 

Có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, quảng 

bá, xúc tiến, kinh doanh dịch vụ du lịch, xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch, 

đóng góp hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc huấn luyện, thi đấu 

đạt giải ba (hoặc huy chương đồng) trở lên trong các cuộc thi thể thao cấp tỉnh trở 

lên hoặc đạt giải thưởng trong lĩnh vực báo chí, truyền thông từ cấp tỉnh trở lên. 

i) Trong lĩnh vực đối ngoại 

Có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại, góp phần chuyển biến mạnh 

mẽ trong hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, 

lao động, giao lưu Nhân dân, ứng phó với biến đổi khí hậu..., lồng ghép các mục 

tiêu phát triển vào nhiệm vụ đối ngoại. 

k) Trong lĩnh vực cải cách hành chính 

Có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng 

cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân 
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chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát 

triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. 

l) Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

Có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ 

chủ quyền quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; 

tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ 

nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

m) Trong lĩnh vực an sinh xã hội 

Có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; có 

nhiêu đóng góp thiết thực trong thực hiện từ thiện nhân đạo, trong giải quyết những 

khó khăn cho người nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

người dân hoặc là tấm gương tiêu biểu vươn lên thoát nghèo bền vững. 

n) Trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo 

Là người tiêu biểu trong giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng 

các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua; có nhiều đóng góp 

thiết thực cho cộng đồng, xã hội. 

o) Trong lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh 

Có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh; tích cực hướng 

dẫn, phổ biến kinh nghiệm trong lao động; có chuyên môn giỏi, tay nghề vững,  áp 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo trong sản xuất; lãnh đạo, điều hành 

doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà 

nước, chính sách đối với người lao động, tạo việc làm cho nhiều người trong xã hội. 

p) Trong đời sống xã hội và lĩnh vực khác 

Tiêu biểu trong các hoạt động, lao động, sản xuất trực tiếp tại các thôn, tổ dân 

phố; gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia bảo vệ 

môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; gương mẫu trong thực hiện giải 

phóng mặt bằng (tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất) hoặc có thành tích xuất sắc 

trong các lĩnh vực chuyên môn, quản lý và lĩnh vực khác của đời sống, được các cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị phát hiện trong thực tiễn. 

3. Thành tích tập thể, cá nhân đề nghị công nhận điển hình tiên tiến được tính 

từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm xét công nhận. 

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang 

1. Tiêu chuẩn điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang 

Là tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, nổi trội, có phạm vi ảnh hưởng 

rộng, có sức lan tỏa trong ngành, lĩnh vực, đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quyết 

định này và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với tập thể 

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt tiêu chuẩn “Tập thể Lao động xuất sắc” 

hoặc “Đơn vị Quyết thắng”. 

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Có kết quả sản xuất, kinh doanh của năm 

đề nghị cao hơn năm trước liền kề; tiêu biếu trong thực hiện các Phong trào thi đua 

trên địa bàn tỉnh hoặc trong công tác an sinh xã hội. 

Đối với hộ gia đình: Có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho 

địa phương, xã hội. 

Đối với tổ chức Hội: Tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên 

tham gia các hoạt động của Hội, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. 

Tập thể thuộc đối tượng khác có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất được cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phát hiện trong thực tiễn. 

b) Đối với cá nhân 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan 

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong năm có ít 

nhất 01 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cấp tỉnh. 

Đối với công nhân, nông dân, người lao động, người dân: Lập được nhiều 

thành tích, có phạm vi ảnh hưởng, lan tỏa trong toàn tỉnh. 

Đối với học sinh, sinh viên; vận động viên, huấn luyện viên; tác giả tham gia 
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giải thưởng báo chí, truyền thông: Đạt giải nhất (hoặc huy chương vàng) trở lên 

trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh trở lên. 

Cá nhân thuộc đối tượng khác có thành tích xuất sắc nhất được cơ quan, tổ 

chức, đơn vị phát hiện trong thực tiễn. 

2. Điều kiện xét, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang 

a) Được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn trong số điển hình 

tiên tiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đề nghị công nhận. 

b) Được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh công nhận, đặt tỷ lệ phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 2, 

Quyết định này. 

3. Trong cùng năm xét công nhận điển hình tiên tiến, cá nhân được tặng danh 

hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang” thì đồng thời được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh công nhận là điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 6. Thẩm quyền công nhận điển hình tiên tiến 

Điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công 

nhận; điển hình tiên tiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị công nhận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

cùng cấp. 

Điều 7. Thời gian xét và số lượng điển hình tiên tiến 

1. Thời gian xét công nhận 

a) Đối với điển hình tiên tiến cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trước ngày 30/01 của 

năm sau liền kề năm xét công nhận. 

b) Đối với điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang: Trước ngày 30/3 của năm 

sau liền kề năm xét công nhận. 

2. Số lượng điển hình tiên tiến hằng năm 

a) Số lượng điển hình tiên tiến cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và doanh nghiệp: Có ít nhất 01 

điển hình tiên tiến. Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường: Có ít nhất 03 điển hình 

tiên tiến. 
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b) Số lượng điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang: Có ít nhất 15 điển hình tiên 

tiến. 

3. Đối với số lượng điển hình tiên tiến giai đoạn 5 năm gắn với Đại hội thi 

đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, thực hiện theo hướng dẫn của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương. 

Điều 8. Quyền lợi, nghĩa vụ của điền hình tiên tiến  

1. Quyền lợi 

a) Được biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền trên các phưong tiện truyền thông 

của tỉnh. 

b) Được tham gia các Hội nghị giao lưu, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm do 

cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức. 

c) Điển hình tiên tiến cơ quan, tổ chức, đơn vị được người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng 

hiện hành. 

d) Điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang ngoài quyền lợi quy định tại điểm a 

và điểm b khoản này, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và tiền 

thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng thưởng (trừ các trường 

hợp trong cùng năm công nhận điển hình tiên tiến đã được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen về thành tích công trạng, về thành tích trong 

hoạt động cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh và cá nhân trong năm đã được tặng 

“Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang”); được giới thiệu về Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương tổng hợp, lựa chọn tuyên truyền toàn quốc. 

2. Nghĩa vụ 

Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nghĩa vụ tiếp tục phát huy thành tích 

đạt được trong quá trình công tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, chia sẻ 

kinh nghiệm để nhân rộng mô hình, cách làm mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công 

tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng 

đồng dân cư, thôn, tổ dân phố. 
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Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Triển khai thực hiện Quyết định này và thực hiện tốt công tác phát hiện, 

xây dựng, bồi dưỡng, giới thiệu điển hình tiên tiến trong phạm vi quản lý; tổ chức 

tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình thức phù hợp, gắn với thi đua thực hiện 

thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

2. Thường xuyên tuyên truyền về điển hình tiên tiến trên Trang thông tin điện 

tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tạo điều kiện để điển hình tiên tiến được tham gia 

các Hội nghị giao lưu, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm do cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoặc cấp có thẩm quyền tổ chức. 

3. Công khai danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị xét công nhận điển hình 

tiên tiến cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời hạn 07 ngày trước khi họp Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng để lấy ý kiến của Nhân dân tại nơi cư trú hoặc tại nơi công tác. 

4. Xét, công nhận điển hình tiên tiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; xét, 

lựa chọn trong số điển hình tiên tiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện để đề nghị công nhận điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang theo 

Quyết định này. 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 

1. Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện Quyết định này. 

2. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh xét, bỏ phiếu lựa chọn tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị 

công nhận điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang. 

3. Căn cứ kết quả xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, tặng Bằng khen cho điển hình tiên 

tiến tỉnh Tuyên Quang và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tôn vinh điển 

hình tiên tiến hằng năm và tại các kỳ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang 

bằng các hình thức phù hợp. 
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4. Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giới thiệu tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để lựa 

chọn tuyên truyền toàn quốc. 

5. Phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, cổng thông tin 

điện tử tỉnh mở chuyên mục, phóng sự, chương trình tuyên truyền về gương điển 

hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn điển hình tiên tiến giai đoạn 

theo chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc Ban 

Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Điều 11. Trách nhiệm của Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

1. Mở chuyên trang, chuyên mục trên Báo và Phát thanh truyền hình Tuyên 

Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và thường xuyên tuyên truyền về điển hình tiên 

tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tọa đàm, giao lưu để cổ vũ, lan tỏa các tấm 

gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

Điều 12. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 5 năm 2026. 

2. Bãi bỏ toàn bộ, một phần các Quyết định sau: 

a) Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điển hình tiên 

tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Bãi bỏ số thứ tự 39 Mục III Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp 

dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và 

tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc 

các sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 
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phường; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 37/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao 

động; giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; giấy phép 

hoạt động dịch vụ việc làm và việc rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

71/2025/QH15, Luật số 124/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Việc làm số 74/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 352/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền thực hiện cấp, 

cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép 

hoạt động dịch vụ việc làm và việc rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch 

vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định phân cấp thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia 

hạn, thu hồi giấy phép lao động; giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động; giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và việc rút tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dụng 
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a) Sở Nội vụ; 

b) Người sử dụng lao động nước ngoài bao gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ 

chức, nhà thầu, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại tỉnh Tuyên Quang; cá 

nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật; Người lao động 

nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tuyên Quang; 

c) Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; 

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Nội dung phân cấp 

Phân cấp thẩm quyền cho Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân 

dân tỉnh cụ thể: 

1. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc cho 

người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh 

doanh tại địa phương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo quy định 

tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam. 

2. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm đối với 

doanh nghiệp có trụ sở chính hoạt động dịch vụ việc làm tại địa phương theo quy 

định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm. 

3. Việc rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo quy 

định tại điểm b khoản 5 Điều 16 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở Nội vụ tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; định 

kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo Bộ Nội vụ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện những nội dung được phân cấp. 

2. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân xã, phường; tổ chức, cá nhân có liên 
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quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong 

việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. Trong quá trình thực hiện Quyết 

định, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết theo quy định. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

2. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ 

thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Vương Ngọc Hà 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1317/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 18 tháng 5 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

thực hiện 15 thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

 Căn cứ Nghị định số 132/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

 Căn cứ Thông tư số 54/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; 

 Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-BKHCN ngày 15/02/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 

đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện 15 thủ 

tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải 



 

               CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 32/Ngày 22-5-2026            19 
 

 

 

 

quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Thời hạn ủy quyền và trách nhiệm thực hiện 

1. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký ban hành Quyết định này đến hết ngày 

31/12/2030, trừ trường hợp quy định của pháp luật về nội dung liên quan có thay đổi 

theo quy định.  

2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

2.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

thực hiện các nội dung được ủy quyền và các nội dung có liên quan đến nội dung 

được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này. 

2.2. Đảm bảo nguồn lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền theo quy định. 

2.3. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện các nội dung 

được ủy quyền. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  CHỦ TỊCH 

 Phan Huy Ngọc 
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PHỤ LỤC 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT 

LƯỢNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN  

NHÂN DÂN TỈNH ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG 

(ban hành kèm theo Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT Nội dung/thủ tục hành chính ủy quyền Văn bản quy định 

1 Thủ tục chứng nhận chuẩn đo lường 

dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện 

đo nhóm 2 

Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 

54/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

2 Thủ tục điều chỉnh nội dung quyết định 

chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực 

tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 

2 

Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 

54/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

3 Thủ tục hủy bỏ hiệu lực của quyết định 

chứng nhận đo lường 

Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 

54/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

4 Thủ tục chứng nhận, cấp thẻ kiểm định 

viên đo lường 

Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 

54/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

5 Thủ tục điều chỉnh nội dung quyết định 

chứng nhận, cấp thẻ, cấp lại thẻ kiểm 

định viên đo lường 

Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 

54/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

6 Thủ tục hủy bỏ hiệu lực của quyết định 

chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo 

lường 

Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 

54/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động thử nghiệm chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa 

Khoản 1, 2 Điều 43 nghị định số 

22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của 

Chính phủ 

8 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa 

Khoản 1, 3 Điều 43 Nghị định số 

22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của 

Chính phủ 

9 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa 

Khoản 1, 4 Điều 43 Nghị định số 

22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của 

Chính phủ 

10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giám định đối tượng hoạt 

động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt 

động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật 

Khoản 1, 2 Điều 47 Nghị định số 

22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của 

Chính phủ 

11 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động giám định đối 

tượng hoạt động trong lĩnh vực tiêu 

Khoản 1, 3 Điều 47 Nghị định số 

22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của 

Chính phủ 
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TT Nội dung/thủ tục hành chính ủy quyền Văn bản quy định 

chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy 

chuẩn kỹ thuật 

12 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động giám định đối tượng hoạt 

động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt 

động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật 

Khoản 1, 4 Điều 47 Nghị định số 

22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của 

Chính phủ 

13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ 

thống quản lý 

Khoản 1, 2 Điều 51 Nghị định số 

22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của 

Chính phủ 

14 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản 

phẩm, hệ thống quản lý 

Khoản 1, 3 Điều 51 Nghị định số 

22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của 

Chính phủ 

15 

 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ 

thống quản lý 

Khoản 1, 4 Điều 51 Nghị định số 

22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của 

Chính phủ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1318/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 5 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính 

trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; 

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách 

hành chính và Đề án 06; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành 

chính và Đề án 06 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 
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3. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: 

- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giám đốc Công an tỉnh. 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự. 

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Giám đốc Sở Nội vụ. 

4. Các Thành viên Ban Chỉ đạo: 

- Giám đốc Sở Tài chính. 

- Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Giám đốc Sở Công Thương. 

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Giám đốc Sở Xây dựng. 

- Giám đốc Sở Y tế. 

- Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

- Giám đốc Sở Ngoại vụ. 

- Chánh Thanh tra tỉnh. 

- Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. 

- Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực Khoa học, 

Công nghệ, Chuyển đổi số. 

- Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Đề án 06. 

- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách chung về khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính. 

- Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang. 

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực IV. 

- Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang. 
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Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo 

Tham mưu, đề xuất giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính 

sách, các giải pháp quy mô cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

1. Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ 

trương, chiến lược, cơ chế, chính sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06 trên địa bàn 

tỉnh. 

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, kế hoạch cơ chế, chính sách, đề 

án, dự án liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, 

ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển 

khai Đề án 06; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính 

sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06; 

điều phối chung việc triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị 

quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ 

Chính trị; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 và Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia; các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng 
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bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị. 

3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, theo 

dõi, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính 

sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06; 

đôn đốc việc triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 

71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ. Sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết 

quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 theo yêu cầu của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ 

đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên khác sử dụng 

con dấu của cơ quan mình. 

2. Tiếp tục duy trì 03 Tổ Công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo, gồm: 

- Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số 

gắn với Đề án 06 (đôn đốc các nhiệm vụ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, 

chuyến đổi số gắn với Đề án 06), do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ 

trưởng. 

- Tổ Công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số (trừ đôn đốc các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số gắn với Đề án 06), do 

đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Tổ trưởng. 

- Tổ Công tác Cải cách hành chính (trừ đôn đốc các nhiệm vụ liên quan đến 

cải cách thủ tục hành chính gắn với Đề án 06), do đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ 

làm Tổ trưởng. 
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Các Tổ Công tác có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được 

phân công; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai các 

lĩnh vực cụ thể tương ứng. Các đồng chí Giám đốc, Tổ trưởng Tổ Công tác ban hành 

quyết định thành lập Tổ giúp việc của Tổ Công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết 

và sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình cho hoạt động của Tổ Công tác. Trong 

trường hợp cần thiết, các Tổ Công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong 

và ngoài tỉnh để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Công an tỉnh làm nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; có trách 

nhiệm điều phối, đôn đốc, tiếp nhận báo cáo, phối hợp với các Tổ Công tác tham 

mưu phục vụ hoạt động, các phiên họp của Ban Chỉ đạo và đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành địa phương; trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê 

duyệt Kế hoạch hoạt động, cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động; 

kiện toàn thành viên của Ban Chỉ đạo. 

4. Các thành viên của Ban Chỉ đạo và các Tổ Công tác làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và các Tổ Công tác được bố trí từ 

nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Nội vụ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 175/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1332/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường, gồm: 

1. Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

2. Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt 

động Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành quy định phân loại đường phố, phân 

khu vực, phân vị trí đất và Bảng giá đất 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

4. Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc sửa đổi, bổ sung quy định phân loại đường phố, 
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phân khu vực, phân vị trí đất và Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 

12 năm 2019. 

5. Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

giai đoạn 2020 - 2024. 

6. Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Giang ban hành Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 

2024. 

7. Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành quy định mức đất và chế độ quản lý 

việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

8. Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành quy định về việc phân chia tiền bồi thường tài 

sản vườn chè của nhà nước khi nhà nước thu hồi đất vườn chè đã giao khoán cho 

các hộ làm chè tại các công ty cổ phần chè trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

9. Quyết định số 344/2025/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật để lập 

dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

10. Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy định về quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng 

các công trình hạ tầng sau đầu tư giao cho thôn, bản trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Bãi bỏ các số thứ tự 4, phụ lục II; thứ tự 2, 3, 4, 10,25 phụ lục III; thứ tự 3 ; 
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6, 17, 31 phụ lục IV Danh mục Quyết định ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã, phường; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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       VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG XUẤT BẢN 

 

Địa chỉ: Số 160 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Minh Xuân - T. Tuyên Quang; 

Điện thoại liên hệ: 0207.3822.475;  

E-mail: congbaotinhtuyenquang@gmail.com; 

Website: congbao.tuyenquang.gov.vn. 

mailto:congbaotinhtuyenquang@gmail.com

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-22T15:27:46+0700
	Tuyên Quang
	TRUNG TÂM THÔNG TIN - HỘI NGHỊ<tttthn.vpubnd@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




